
BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ
MÁNG NHỰA PVC & PHỤ KIỆN

MÁNG XỐI & PHỤ KIỆN
Máng nhựa PVC chữ U  •  Máng: VNĐ/mét tới  •  Phụ kiện: VNĐ/cái

MÁNG XỐI NHỰA CHỮ U 03 QUY CÁCH

14 × 16
NHỎ  •  ĐÁY × CAO (cm)

Miệng 190 mm
Đáy 140 mm
Chiều cao 160 mm
Độ dày 2,8 mm

GIÁ / MÉT TỚI 120.000

18 × 20
TRUNG  •  ĐÁY × CAO (cm)

Miệng 240 mm
Đáy 180 mm
Chiều cao 200 mm
Độ dày 2,8 mm

GIÁ / MÉT TỚI 158.000

25 × 28
LỚN  •  ĐÁY × CAO (cm)

Miệng 350 mm
Đáy 250 mm
Chiều cao 280 mm
Độ dày 3,8 mm

GIÁ / MÉT TỚI 215.000
MẶT CẮT THAM KHẢO Đơn vị  mm  •  t: độ dày

190

140

16014 × 16

t = 2,8

240

180

20018 × 20

t = 2,8

350

250

28025 × 28

t = 3,8

PHỤ KIỆN MÁNG XỐI ĐƠN VỊ GIÁ: VNĐ/CÁI

Chọn phụ kiện cùng biên dạng và quy cách máng.

HÌNH SẢN PHẨM TÊN PHỤ KIỆN NHỎ 14 × 16 TRUNG 18 × 20 LỚN 25 × 28

80.000 95.000 125.000

77.000 90.000 125.000

115.000 140.000 175.000

175.000 205.000 263.000

175.000 205.000 263.000

01 Nối máng xối
Nối thẳng

02 Bị t đầu máng xối
Nắp chặn

03 Phễu thoát nước
Đầu thoát nước

04 Bị t và phễu cuối máng
Nắp chụp xả

05 Cút góc vuông 90°
Phụ kiện chuyển hướng

Khi đặt hàng: ghi cỡ máng, số lượng từng phụ kiện và vị  trí nối / chặn / xả.

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT

Miễn phí vận chuyển từ 100 m máng xối trong khu vực miền Nam.
0567.483.999

khoithanhgroup.com
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